
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN ĐOÀN

PHỤ LỤC
 GIAO, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TÍN DỤNG  ĐỢT 6 NĂM 2026 CỦA UBND XÃ TÂN ĐOÀN

(Kèm  theo thông báo số        /TB-UBND ngày      /9/2026 của UBND xã Tân Đoàn)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị

Cho vay Hộ mới thoát nghèo Cho vay Nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn

Cho vay Học sinh sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn

Chỉ tiêu
đã giao

Đề nghị
điều chỉnh

tăng(+),
giảm (-)

Kế hoạch
dư nợ

năm 2026

Chỉ tiêu
đã giao

Đề nghị
điều chỉnh

tăng(+),
giảm (-)

Kế hoạch
dư nợ

năm 2026

Chỉ tiêu
đã giao

Đề nghị
điều chỉnh

tăng(+),
giảm (-)

Kế hoạch
dư nợ

năm 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phai Rọ 816 816 802 100 902

2 Khòn Cải 350 350 565 565

3 Ba Xã -200 -200 1920 100 2.020 150 -150

4 Nặm Rạt 660 660 607 607 150 -150

5 Còn Riềng 205 205 1151 1.151

6 Phai Làng 100 100 818 818

7 Thống Nhất 350 350 607 607 60 60

8 Còn Chuông 260 260 638 638 50 50

9 Đoàn Kết 75 75 950 950

10 Tồng Han 3.116 -300 2.816 623 623 30 0 30

11 Tầm Danh 1.217 -100 1.117 606 606 0

12 Bản Cắm 779 779 410 410

13 Sài Hồ 1.363 -100 1.263 355 100 455 0

14 Tân Tiến 950 950 244 100 344

Tổng cộng 10.041 -500 9.541 10.296 400 10.696 440 -300 140
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